
Trọng lượng (gr) HCM Hà Nội/ 

Đà Nẵng

Bình Dương, Đồng Nai, Long An, 

Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, 

Cần Thơ, Hậu Giang,Vũng Tàu, Vĩnh Long

Các tỉnh khác

Đến 50g     9,000    15,000                                                                   12,000             18,000 

Trên 50 – 100gr   10,000    20,000                                                                   15,000             22,000 

Trên 100 – 250gr   11,000    25,000                                                                   18,500             30,000 

Trên 250 – 500gr   13,500    30,000                                                                   25,000             40,000 

Trên 500 – 1000gr   17,000    40,000                                                                   32,500             50,000 

Trên 1000 – 1500gr   20,000    50,000                                                                   40,000             60,000 

Trên 1500 – 2000gr   24,000    60,000                                                                   50,000             70,000 

Mỗi 500g tiếp theo     2,500      9,000                                                                     6,000             11,000 

Lưu ý:

* Giá cước vận chuyển chưa bao gồm VAT.

* Giá trên có thể thay đổi.

* Quý khách vui lòng thanh toán phí cho đơn vị vận chuyển khi nhận hàng.

BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN


